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BẢNG MA TRẬN 7 CỘT
	Tên ma trận
	Mã đề
	Câu số
	Đáp án
	Mã câu
	Tên CDKT
	Mức độ

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	102
	1
	D
	685112
	2.2.6. Nhận biết được sự rơi trong không khí và sự rơi tự do
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	102
	2
	C
	481047
	2.1.6. Nhận biết được công thức và tính được độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	102
	3
	B
	486271
	2.2.7. Nhận biết, tính được và vận dụng được công thức rơi tự do.
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	102
	4
	D
	474872
	2.2.5. Nhận biết, phân loại, tính được, và vận dụng được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	102
	5
	A
	685023
	2.1.6. Nhận biết được công thức và tính được độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	102
	6
	C
	495065
	1.2.1. Nêu được các kí hiệu vật lí trong đời sống và trong phòng thực hành
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	102
	7
	B
	463109
	2.2.2. Nêu được ý nghĩa, đơn vị của gia tốc
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	102
	8
	D
	685005
	2.1.3. Nhận biết được công thức và tính được vận tốc trung bình và vận tốc tức thời
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	102
	9
	A
	469321
	1.3.1. Nêu được một số loại sai số đơn giản hay gặp khi đo các đại lượng vật lí và cách khắc phục chúng
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	102
	10
	C
	496738
	1.1.1. Nêu được đối tượng nghiên cứu của Vật lí học và mục tiêu của môn Vật lí.
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	102
	11
	C
	478615
	2.1.12. Dựa vào đồ thị độ dịch chuyển – thời gian, nêu được tính chất chuyển động và tính được tốc độ, vận tốc từ đồ thị
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	102
	12
	B
	467711
	2.2.3. Nêu được chuyển động thẳng nhanh dần đều và chuyển động thẳng chậm dần đều
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	102
	13
	B
	474874
	2.2.5. Nhận biết, phân loại, tính được, và vận dụng được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	102
	14
	B
	488147
	2.2.2. Nêu được ý nghĩa, đơn vị của gia tốc
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	102
	15
	C
	495064
	1.1.2. Nêu được vai trò và hiểu được một số ảnh hưởng của vật lí đối với cuộc sống, đối với sự phát triển của khoa học, công nghệ và kĩ thuật.
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	102
	16
	D
	899780
	2.1.1. Nhận biết được công thức và tính được tốc độ trung bình
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	102
	17
	B
	685011
	2.1.3. Nhận biết được công thức và tính được vận tốc trung bình và vận tốc tức thời
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	102
	18
	C
	486273
	2.2.7. Nhận biết, tính được và vận dụng được công thức rơi tự do.
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	102
	19
	A
	684961
	2.1.1. Nhận biết được công thức và tính được tốc độ trung bình
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	102
	20
	A
	500499
	2.2.1. Nhận biết công thức tính gia tốc và tính được gia tốc
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	102
	21
	D
	467584
	1.2.2. Nêu được cách sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	102
	22
	D
	490182
	2.2.5. Nhận biết, phân loại, tính được, và vận dụng được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	102
	23
	A
	645220
	1.3.2. Nêu được các công thức tính sai số và tính được sai số từ các công thức tính sai số.
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	102
	24
	A
	630932
	2.1.6. Nhận biết được công thức và tính được độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	102
	25
	D
	898785
	2.2.7. Nhận biết, tính được và vận dụng được công thức rơi tự do.
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	102
	26
	B
	571936
	2.1.6. Nhận biết được công thức và tính được độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	102
	27
	D
	480379
	2.1.12. Dựa vào đồ thị độ dịch chuyển – thời gian, nêu được tính chất chuyển động và tính được tốc độ, vận tốc từ đồ thị
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	102
	28
	C
	474877
	2.2.5. Nhận biết, phân loại, tính được, và vận dụng được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	104
	1
	B
	481047
	2.1.6. Nhận biết được công thức và tính được độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	104
	2
	C
	474874
	2.2.5. Nhận biết, phân loại, tính được, và vận dụng được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	104
	3
	B
	463109
	2.2.2. Nêu được ý nghĩa, đơn vị của gia tốc
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	104
	4
	D
	488147
	2.2.2. Nêu được ý nghĩa, đơn vị của gia tốc
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	104
	5
	A
	685023
	2.1.6. Nhận biết được công thức và tính được độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	104
	6
	B
	474872
	2.2.5. Nhận biết, phân loại, tính được, và vận dụng được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	104
	7
	A
	685112
	2.2.6. Nhận biết được sự rơi trong không khí và sự rơi tự do
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	104
	8
	C
	467711
	2.2.3. Nêu được chuyển động thẳng nhanh dần đều và chuyển động thẳng chậm dần đều
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	104
	9
	C
	685005
	2.1.3. Nhận biết được công thức và tính được vận tốc trung bình và vận tốc tức thời
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	104
	10
	D
	469321
	1.3.1. Nêu được một số loại sai số đơn giản hay gặp khi đo các đại lượng vật lí và cách khắc phục chúng
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	104
	11
	D
	899780
	2.1.1. Nhận biết được công thức và tính được tốc độ trung bình
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	104
	12
	A
	478615
	2.1.12. Dựa vào đồ thị độ dịch chuyển – thời gian, nêu được tính chất chuyển động và tính được tốc độ, vận tốc từ đồ thị
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	104
	13
	B
	495065
	1.2.1. Nêu được các kí hiệu vật lí trong đời sống và trong phòng thực hành
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	104
	14
	D
	496738
	1.1.1. Nêu được đối tượng nghiên cứu của Vật lí học và mục tiêu của môn Vật lí.
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	104
	15
	D
	495064
	1.1.2. Nêu được vai trò và hiểu được một số ảnh hưởng của vật lí đối với cuộc sống, đối với sự phát triển của khoa học, công nghệ và kĩ thuật.
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	104
	16
	D
	486271
	2.2.7. Nhận biết, tính được và vận dụng được công thức rơi tự do.
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	104
	17
	A
	645220
	1.3.2. Nêu được các công thức tính sai số và tính được sai số từ các công thức tính sai số.
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	104
	18
	C
	898785
	2.2.7. Nhận biết, tính được và vận dụng được công thức rơi tự do.
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	104
	19
	D
	500499
	2.2.1. Nhận biết công thức tính gia tốc và tính được gia tốc
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	104
	20
	C
	480379
	2.1.12. Dựa vào đồ thị độ dịch chuyển – thời gian, nêu được tính chất chuyển động và tính được tốc độ, vận tốc từ đồ thị
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	104
	21
	A
	486273
	2.2.7. Nhận biết, tính được và vận dụng được công thức rơi tự do.
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	104
	22
	D
	685011
	2.1.3. Nhận biết được công thức và tính được vận tốc trung bình và vận tốc tức thời
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	104
	23
	B
	630932
	2.1.6. Nhận biết được công thức và tính được độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	104
	24
	D
	474877
	2.2.5. Nhận biết, phân loại, tính được, và vận dụng được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	104
	25
	A
	490182
	2.2.5. Nhận biết, phân loại, tính được, và vận dụng được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	104
	26
	A
	684961
	2.1.1. Nhận biết được công thức và tính được tốc độ trung bình
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	104
	27
	B
	467584
	1.2.2. Nêu được cách sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	104
	28
	B
	571936
	2.1.6. Nhận biết được công thức và tính được độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	106
	1
	D
	474874
	2.2.5. Nhận biết, phân loại, tính được, và vận dụng được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	106
	2
	D
	474872
	2.2.5. Nhận biết, phân loại, tính được, và vận dụng được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	106
	3
	B
	478615
	2.1.12. Dựa vào đồ thị độ dịch chuyển – thời gian, nêu được tính chất chuyển động và tính được tốc độ, vận tốc từ đồ thị
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	106
	4
	C
	685005
	2.1.3. Nhận biết được công thức và tính được vận tốc trung bình và vận tốc tức thời
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	106
	5
	C
	481047
	2.1.6. Nhận biết được công thức và tính được độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	106
	6
	A
	899780
	2.1.1. Nhận biết được công thức và tính được tốc độ trung bình
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	106
	7
	B
	488147
	2.2.2. Nêu được ý nghĩa, đơn vị của gia tốc
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	106
	8
	A
	495064
	1.1.2. Nêu được vai trò và hiểu được một số ảnh hưởng của vật lí đối với cuộc sống, đối với sự phát triển của khoa học, công nghệ và kĩ thuật.
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	106
	9
	D
	486271
	2.2.7. Nhận biết, tính được và vận dụng được công thức rơi tự do.
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	106
	10
	C
	463109
	2.2.2. Nêu được ý nghĩa, đơn vị của gia tốc
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	106
	11
	B
	496738
	1.1.1. Nêu được đối tượng nghiên cứu của Vật lí học và mục tiêu của môn Vật lí.
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	106
	12
	D
	685112
	2.2.6. Nhận biết được sự rơi trong không khí và sự rơi tự do
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	106
	13
	C
	495065
	1.2.1. Nêu được các kí hiệu vật lí trong đời sống và trong phòng thực hành
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	106
	14
	B
	685023
	2.1.6. Nhận biết được công thức và tính được độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	106
	15
	B
	467711
	2.2.3. Nêu được chuyển động thẳng nhanh dần đều và chuyển động thẳng chậm dần đều
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	106
	16
	B
	469321
	1.3.1. Nêu được một số loại sai số đơn giản hay gặp khi đo các đại lượng vật lí và cách khắc phục chúng
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	106
	17
	B
	500499
	2.2.1. Nhận biết công thức tính gia tốc và tính được gia tốc
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	106
	18
	A
	467584
	1.2.2. Nêu được cách sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	106
	19
	A
	490182
	2.2.5. Nhận biết, phân loại, tính được, và vận dụng được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	106
	20
	B
	571936
	2.1.6. Nhận biết được công thức và tính được độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	106
	21
	C
	898785
	2.2.7. Nhận biết, tính được và vận dụng được công thức rơi tự do.
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	106
	22
	B
	685011
	2.1.3. Nhận biết được công thức và tính được vận tốc trung bình và vận tốc tức thời
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	106
	23
	D
	486273
	2.2.7. Nhận biết, tính được và vận dụng được công thức rơi tự do.
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	106
	24
	B
	684961
	2.1.1. Nhận biết được công thức và tính được tốc độ trung bình
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	106
	25
	A
	630932
	2.1.6. Nhận biết được công thức và tính được độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	106
	26
	A
	480379
	2.1.12. Dựa vào đồ thị độ dịch chuyển – thời gian, nêu được tính chất chuyển động và tính được tốc độ, vận tốc từ đồ thị
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	106
	27
	D
	474877
	2.2.5. Nhận biết, phân loại, tính được, và vận dụng được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	106
	28
	B
	645220
	1.3.2. Nêu được các công thức tính sai số và tính được sai số từ các công thức tính sai số.
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	108
	1
	C
	496738
	1.1.1. Nêu được đối tượng nghiên cứu của Vật lí học và mục tiêu của môn Vật lí.
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	108
	2
	B
	478615
	2.1.12. Dựa vào đồ thị độ dịch chuyển – thời gian, nêu được tính chất chuyển động và tính được tốc độ, vận tốc từ đồ thị
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	108
	3
	C
	685005
	2.1.3. Nhận biết được công thức và tính được vận tốc trung bình và vận tốc tức thời
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	108
	4
	A
	685023
	2.1.6. Nhận biết được công thức và tính được độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	108
	5
	D
	474872
	2.2.5. Nhận biết, phân loại, tính được, và vận dụng được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	108
	6
	A
	474874
	2.2.5. Nhận biết, phân loại, tính được, và vận dụng được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	108
	7
	D
	463109
	2.2.2. Nêu được ý nghĩa, đơn vị của gia tốc
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	108
	8
	D
	495064
	1.1.2. Nêu được vai trò và hiểu được một số ảnh hưởng của vật lí đối với cuộc sống, đối với sự phát triển của khoa học, công nghệ và kĩ thuật.
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	108
	9
	C
	899780
	2.1.1. Nhận biết được công thức và tính được tốc độ trung bình
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	108
	10
	C
	469321
	1.3.1. Nêu được một số loại sai số đơn giản hay gặp khi đo các đại lượng vật lí và cách khắc phục chúng
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	108
	11
	B
	488147
	2.2.2. Nêu được ý nghĩa, đơn vị của gia tốc
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	108
	12
	D
	495065
	1.2.1. Nêu được các kí hiệu vật lí trong đời sống và trong phòng thực hành
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	108
	13
	B
	685112
	2.2.6. Nhận biết được sự rơi trong không khí và sự rơi tự do
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	108
	14
	A
	486271
	2.2.7. Nhận biết, tính được và vận dụng được công thức rơi tự do.
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	108
	15
	B
	481047
	2.1.6. Nhận biết được công thức và tính được độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	108
	16
	C
	467711
	2.2.3. Nêu được chuyển động thẳng nhanh dần đều và chuyển động thẳng chậm dần đều
	Nhận biết

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	108
	17
	D
	571936
	2.1.6. Nhận biết được công thức và tính được độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	108
	18
	D
	486273
	2.2.7. Nhận biết, tính được và vận dụng được công thức rơi tự do.
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	108
	19
	C
	500499
	2.2.1. Nhận biết công thức tính gia tốc và tính được gia tốc
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	108
	20
	C
	630932
	2.1.6. Nhận biết được công thức và tính được độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	108
	21
	D
	645220
	1.3.2. Nêu được các công thức tính sai số và tính được sai số từ các công thức tính sai số.
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	108
	22
	D
	474877
	2.2.5. Nhận biết, phân loại, tính được, và vận dụng được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	108
	23
	C
	685011
	2.1.3. Nhận biết được công thức và tính được vận tốc trung bình và vận tốc tức thời
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	108
	24
	A
	684961
	2.1.1. Nhận biết được công thức và tính được tốc độ trung bình
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	108
	25
	A
	490182
	2.2.5. Nhận biết, phân loại, tính được, và vận dụng được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	108
	26
	B
	467584
	1.2.2. Nêu được cách sử dụng thiết bị thí nghiệm an toàn
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	108
	27
	A
	480379
	2.1.12. Dựa vào đồ thị độ dịch chuyển – thời gian, nêu được tính chất chuyển động và tính được tốc độ, vận tốc từ đồ thị
	Thông hiểu

	Trac nghiem kiem tra GK1|28
	108
	28
	A
	898785
	2.2.7. Nhận biết, tính được và vận dụng được công thức rơi tự do.
	Thông hiểu
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